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1 2 3 4 5 6 7
8=(3*6*7)+(4*50%6*7)

+(5*70%*6*7)
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I Khu vực I - Thị trấn Tuần Giáo 57 7 32 16,580

1 Trường MN Thị Trấn 41 6 19 0,05 4 11,460

2 Trường MN 20/7 16 1 13 0,05 4 5,120

II Khu vực III - 18 Xã ĐBKK 3672 2 1248 909,320

1 Trường MN Quài Cang 218 173 0,05 4 67,820

2 Trường MN Họa Mi 103 94 0,05 4 33,760

3 Trường MN Hoa Ban 153 2 112 0,05 4 46,480

4 Trường MN Quài Nưa 116 69 0,05 4 32,860  

5 Trường MN Sơn Ca 78 39 0,05 4 21,060

6 Trường MN Pú Xi 375 15 0,05 4 77,100

7 Trường MN An Bình 61 12 0,05 4 13,880

8 Trường MN Mường Mùn 195 76 0,05 4 49,640

9 Trường MN Mùn Chung 169 34 0,05 4 38,560

10 Trường MN Sao Mai 166 27 0,05 4 36,980

11 Trường MN Ta Ma 239 43 0,05 4 53,820

12 Trường MN Nậm Din 213 72 0,05 4 52,680

13 Trường MN Phình Sáng 181 56 0,05 4 44,040

14 Trường MN Rạng Đông 166 37 0,05 4 38,380

15 Trường MN Pú Nhung 182 47 0,05 4 42,980

16 Trường MN Tỏa Tình 126 32 0,05 4 29,680

17 Trường MN Tênh Phông 110 12 0,05 4 23,680

18 Trường MN Chiềng Sinh 170 86 0,05 4 46,040

19 Trường MN Bình Minh 231 91 0,05 4 58,940

20 Trường MN Khong Hin 180 45 0,05 4 42,300

21 Trường MN Nà Sáy 120 37 0,05 4 29,180

22 Trường MN Mường Thín 120 39 0,05 4 29,460

Cộng 3.729 9 1.280 925,900

PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG TRẺ MẦM NON ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ - 4 THÁNG CUỐI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND, ngày     /10/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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